
TT Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Chức vụ /chức danh Kết quả Ghi chú

1. TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ

1 Nguyễn Viết Tuyên 15/10/1969 Hiệu trưởng Trúng tuyển

2 Lê Thị Thuỳ Hương 28/10/1985 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển

3 Trần Thị Ngọc Bích 24/12/1986 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường THCS Tân Bình

4 Trần Thị Hạnh 13/12/1982 Giáo viên Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Ngân 06/05/1972 Giáo viên Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Phiến 14/05/1979 Giáo viên Trúng tuyển

7 Đỗ Thị Thúy 18/7/1982 Giáo Viên Trúng tuyển

8 Vũ Thị Hương 15/11/1978 Giáo viên Trúng tuyển

9 Trần Thị Hoài Diệu 28/08/1979 Giáo viên Trúng tuyển

10 Trương Thị Quyên 31/12/1979 Giáo viên Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Nhung 04/12/1984 Giáo viên Trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Lý 01/10/1985 Giáo viên Trúng tuyển

13 Lê Thị Thanh Thơm 18/11/1983 Giáo viên Trúng tuyển

2. TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

14 Lê Thị Lý 01/04/1977 Hiệu trưởng Trúng tuyển

Nguyên  Hiệu trưởng 

 Trường THCS Tân Đồng (trước sắp 

xếp)

15 Lê Văn Minh 06/06/1979 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển

16 Lê Thị Yến Trinh 14/04/1985 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển

Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường THCS Tân Thiện (trước sắp 

xếp)

17 Đào Thị Châu 23/02/1978 Giáo viên Trúng tuyển

18 Vũ Thị Hơn 20/6/1980 Giáo viên Trúng tuyển

19 Nguyễn Ngọc Khánh 15/11/1981 Giáo viên Trúng tuyển

20 Nguyễn Thị Minh 06/8/1980 Giáo viên Trúng tuyển

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN ĐỒNG

21 Trương Hữu Việt 07/06/1979 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển

Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường THCS Tân Đồng (trước sắp 

xếp)
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22 Đỗ Xuân Hạnh 29/09/1981 Giáo viên Trúng tuyển

Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường THCS Tân Đồng (trước sắp 

xếp)
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23 Vũ Thị Phương 02/06/1980 Giáo viên Trúng tuyển

24 Trần Thị Thanh Hài 05/11/1972 Giáo viên Trúng tuyển

25 Nguyễn Xuân Liêm 08/12/1982 Giáo viên Trúng tuyển

26 Hoàng Thị Thanh Tịnh 01/08/1980 Giáo viên Trúng tuyển

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN THIỆN

27 Văn Thị Nương 07/10/1981 Hiệu trưởng Trúng tuyển

Nguyên Hiệu trưởng

 Trường THCS Tân Thiện (trước sắp 

xếp)

28 Dư Cẩm Anh 16/01/1983 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển

Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường THCS Tân Thiện (trước sắp 

xếp)

29 Lê Thị Thủy 20/10/1981 Giáo viên Trúng tuyển

30 Nguyễn Quang Trung 20/7/1978 Giáo viên Trúng tuyển

31 Nguyễn Thị Hiền 05/12/1978 Giáo viên Trúng tuyển

5. TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN

32 Trịnh Thị Phương Mai 22/3/1977 Hiệu trưởng Trúng tuyển

33 Ngô Thị Xuân Loan 19/10/1982 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển

34 Phạm Hồng Minh 07/04/1985 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển

35 Vũ Thị Hiền 27/07/1979 Giáo viên Trúng tuyển

36 Nguyễn Thị Thắm 05/4/1979 Giáo viên Trúng tuyển

37 Nguyễn Thị Thuý Kiều 08/5/1977 Giáo viên Trúng tuyển

38 Nguyễn Trọng Huỳnh 14/11/1978 Giáo viên Trúng tuyển

39 Hoàng Mỹ Thuận 10/10/1978 Giáo viên Trúng tuyển

40 Lê Thị Thơm 8/8/1977 Giáo viên Trúng tuyển

41 Nguyễn Thị Xen 10/5/1980 Giáo viên Trúng tuyển

6. TRƯỜNG THCS TIẾN HƯNG

42 Nguyễn Thị Ngọc Dung 19/9/1977 Hiệu trưởng Trúng tuyển

43 Nguyễn Thị Thanh Hương 02/10/1984 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển

44 Nguyễn Thị Thủy 23/8/1980 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển

45 Vũ Thị Nhân 02/9/1979 Giáo viên Trúng tuyển

46 Đàm Văn Thinh 02/11/1979 Giáo viên Trúng tuyển

47 Vũ Thị Hồng Chúc 25/02/1986 Giáo viên Trúng tuyển

48 Vũ Thị Hoà 28/12/1978 Giáo viên Trúng tuyển
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49 Hoàng Thị Thu Hương 15/03/1980 Giáo viên Trúng tuyển
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